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NGHIEÂN CÖÙU TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ KHAÛ NAÊNG DI CHUYEÅN 
TRONG MOÂN ÑAÙ CAÀU CUÛA NAM SINH VIEÂN NGAØNH GIAÙO DUÏC THEÅ CHAÁT

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM HAØ NOÄI

Tóm tắt:
Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường được sử dụng trong lĩnh vực TDTT chúng

tôi đã xác định được 7 test đánh giá khả năng di chuyển trong môn Đá cầu, trên cơ sở đó xây dựng
được bộ tiêu chuẩn đánh giá gồm: bảng tiêu chuẩn phân loại theo thang 2ẟ, bảng điểm đánh giá
theo thang độ C và bảng điểm tổng hợp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên Ngành
GDTC trong môn Đá cầu nói riêng và công tác đào tạo của nhà trường nói chung.

Từ khóa: Tiêu chuẩn, di chuyển, Đá cầu, Trường ĐHSPHN.

Research on standards for assessing movement ability in shuttlecock of male students
majoring in Physical Education at Hanoi University of Education

Summary: 
Using regular scientific research methods, we have identified 7 tests to evaluate mobility in

shuttlecock, and on that basis , we have built a set of evaluation standards including: table of
classification standards. graded on a 2ẟ scale, scoreboard evaluated on a C scale and
comprehensive scoreboard, contributing to improving the quality of training students in the Physical
Education Department in Shuttlecock in particular and the school's training in general.

Keyword: Standards, movement, Shuttlecock, PHN University.

(1)ThS, Khoa GDTC trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Email: phuongnh.gdtc@gmail.com

Nguyễn Hoài Phương(1)

ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Trong môn Đá cầu, yêu cầu phải di chuyển

nhanh, chính xác đến vị trí cần thiết để tiếp xúc
cầu một cách thuận lợi nhất. Do vậy kỹ thuật và
tốc độ di chuyển trong Đá cầu được coi là tiền
đề để thực hiện một cách hiệu quả kỹ - chiến
thuật chuyên môn trong thi đấu. Muốn nâng cao
được hiệu quả việc thực hiện các kỹ - chiến
thuật môn Đá cầu cần phải hoàn thiện các kỹ
thuật di chuyển. 

Thực tiễn giảng dạy cho thấy, hiệu quả công
tác đào tạo môn học nói chung và công tác kiểm
tra, đánh giá khả năng di chuyển trong môn Đá
cầu nói riêng còn hạn chế. Hệ thống các chỉ tiêu,
các test cũng như các tiêu chuẩn ứng dụng trong
đánh giá khả năng di chuyển của sinh viên trong
môn Đá cầu đã cũ, không phù hợp với thực tiễn
chương trình dào tạo. Chính vì vậy, để nâng cao
hiệu quả giảng dạy môn học, việc lựa chọn các
chỉ tiêu, các test và xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh
giá khả năng di chuyển của nam sinh viên ngành
GDTC Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

(ĐHSPHN) đảm bảo đầy đủ cơ sở khoa học,
phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường
là một nhu cầu bức thiết.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Quá trình nghiên cứu đã sử dụng các phương

pháp: phân tích và tổng hợp tài liệu, phỏng vấn
tọa đàm, phương pháp quan sát sư phạm,
phương pháp kiểm tra sư phạm và phương pháp
toán thống kê. 

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Lựa chọn các test đánh giá khả năng

di chuyển trong môn Đá cầu của nam sinh
viên Ngành GDTC Trường Đại học Sư phạm
Hà Nội

Để lựa chọn được hệ thống các test đánh giá khả
năng di chuyển trong môn Đá cầu cho nam sinh
viên Ngành GDTC Trường ĐHSPHN đảm bảo đủ
cơ sở khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn của
nhà trường chúng tôi đã tiến hành các bước:

Bước 1: Nghiên cứu nội dung chương trình
giảng dạy môn học trong trong chương trình đào
tạo. Kết quả cho thấy môn Đá cầu được giảng
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dạy với 02 tín chỉ tại học kỳ IV và học kỳ V. 

Bước 2: Căn cứ nội dung giảng dạy và yêu
cầu kiểm tra đánh giá, trên cơ sở kết quả tham
khảo tài liệu chuyên môn, kết quả quan sát giờ
học và trao đổi với các giảng viên GDTC, bước
đầu đã lựa chọn được 14 test đánh giá.

Bước 3: Xác định tính thông báo của hệ
thống test. Được tiến hành trên cơ sở xác định
mối tương quan giữa các test đánh giá với kết
quả học tập thực hành môn Đá cầu theo từng
học kỳ. Kết quả đã cho phép lựa chọn 7/14 test
có đủ tính thông báo với r >0.6 ở ngưỡng
P<0.05 để ứng dụng chung trong cả 2 học kỳ. 

Bước 4: Xác định độ tin cậy của hệ thống test
bằng phương pháp test lặp lại. Kết quả thu được:
cả 7 test đều thể hiện hệ số tin cậy giữa 2 lần
kiểm tra ở mức độ rất cao (r > 0.800 với P <
0.05) trong cả 2 học kỳ. 

Kết quả nghiên cứu đã cho phép lựa chọn
được hệ thống 07 test (xem các bảng) có đủ tính
thông báo, đủ độ tin cậy, có tính khả thi và phù
hợp với đối tượng nghiên cứu cũng như điều
kiện thực tiễn tại nhà trường trong việc đánh giá
khả năng di chuyển của đối tượng nghiên cứu.

2. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá khả
năng di chuyển trong Đá cầu của nam sinh
viên Ngành GDTC trường Đại học Sư phạm
Hà Nội

2.1. Xác định căn cứ thực tiễn cho việc xây
dựng bộ tiêu chuẩn

Để có căn cứ thực tiễn cho việc xây dựng bộ
tiêu chuẩn chúng tôi tiến hành kiểm tra kết quả
lập test của 25 nam sinh viên Ngành GDTC
Trường ĐHSPHN ở thời điểm kết thúc các tín
chỉ môn Đá cầu tương ứng tại các học kỳ IV và
V trong chương trình đào tạo theo 07 test đã lựa
chọn. Từ kết quả thu được chúng tôi đã thực hiện
các bước tiếp theo: (1) Kiểm tra phân bố chuẩn
kết quả lập test của mẫu nghiên cứu, (2) So sánh
sự khác biệt kết quả lập test giữa 02 học kỳ.

(1) Theo nguyên tắc thống kê, sau khi lập test
phải kiểm định phân bố chuẩn của kết quả lập
test, đủ tiêu chuẩn mới sử dụng quy tắc 2ẟ hay
thang C để xây dựng tiêu chuẩn. Trước hết,
chúng tôi xác định tính đại diện của mẫu trên cơ
sở kết quả tính giá trị ɛ. Kết quả thu được với ɛ
>0,5 đã đảm bảo số trung bình của mẫu đủ tính
đại diện cho tổng thể chung và được dùng để
đánh giá và suy rộng cho tổng thể. Quan sát ẟ ở
cả 02 mẫu kết quả kiểm tra tương ứng với 02
học kỳ đều cho thấy, ở cả 07 test giá trị ẟ đều <
10% so với giá trị trung bình của mẫu. Vì vậy
có thể nói rằng kết quả lập test của mẫu đại diện
cho tổng thể và có phân phối chuẩn, cho phép
sử dụng quy tắc 2ẟ hay thang C để xây dựng tiêu
chuẩn đánh giá khả năng di chuyển trong Đá cầu
theo từng học kỳ cho nam sinh viên ngành
GDTC. 

(2) So sánh kết quả kiểm tra các test giữa 02
học kỳ cho thấy: ở cả 07 test đều có sự khác biệt

Bảng 1. Bảng tiêu chuẩn phân loại khả năng di chuyển trong Đá cầu của nam sinh viên
ngành GDTC Trường ĐHSPHN - học kỳ IV

TT Test Kém Yếu TB Khá Giỏi
1 Chạy 30m XPC (s) > 4.24 4.24 - 4 3.99-3.52 3.51-3.28 < 3.28

2 Di chuyển ngang 3m96 nhặt cầu
30 quả (s) > 72.34 72.34-68.18 68.17- 59.86 59.85- 55.7 < 55.7

3 Di chuyển dọc sân lên xuống 20s
(lần) < 11.16 11.16-11.99 12-13.65 13.66-14.48 >14.48

4 Di chuyển ngang sân đỡ cầu bằng
mu bàn chân 20s (lần) < 8.12 8.12-8.73 8.74-9.95 9.96-10.56 >10.56

5 Tấn công cầu cố định trên l ưới
(cúp cầu 2 đầu l ưới) 20s (lần) < 5.37 5.73-6.16 6.17-7.02 7.03-7.45 >7.45

6 Di chuyển dọc sân đỡ cầu bằng
mu bàn chân 20s (lần) < 8.09 8.09-8.69 8.7-9.89 9.9-10.49 >10.49

7 Di chuyển phát cầu từ 2 ô 20s
(lần) < 9.12 9.12-9.8 9.81-11.16 11.17-11.84 >11.84
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Bảng 2. Bảng tiêu chuẩn phân loại khả năng di chuyển trong Đá cầu của nam sinh viên

ngành GDTC Trường ĐHSPHN - học kỳ V

TT Test Kém Yếu TB Khá Giỏi
1 Chạy 30m XPC (s) > 3.98 3.98 - 3.76 3.75-3.28 3.27-3.06 < 3.06

2 Di chuyển ngang 3m96
nhặt cầu 30 quả (s) > 68.35 68.35-64.43 64.42- 56.55 56.54- 52.63 <

52.63

3 Di chuyển dọc sân lên
xuống 20s (lần) < 11.71 11.71-12.58 12.59-14.32 14.33-15.19 >15.19

4
Di chuyển ngang sân đỡ
cầu bằng mu bàn chân 20s
(lần)

< 8.73 8.73-9.38 9.39-10.68 10.69-11.33 >11.33

5
Tấn công cầu cố định trên
l ưới (cúp cầu 2 đầu l ưới)
20s (lần)

< 6.1 6.1-6.56 6.56-7.48 7.49-7.94 >7.94

6 Di chuyển dọc sân đỡ cầu
bằng mu bàn chân 20s (lần) < 8.5 8.5-9.14 9.15-10.42 10.43-11.06 >11.06

7 Di chuyển phát cầu từ 2 ô
20s (lần) < 9.69 9.69-10.41 10.42-11.85 11.86-12.57 >12.57

Bảng 3. Bảng điểm đánh giá khả năng di chuyển trong Đá cầu của nam sinh viên ngành
GDTC Trường ĐHSPHN - học kỳ IV

Test
Điểm

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Chạy 30m XPC (s) 3.15 3.27 3.39 3.52 3.64 3.76 3.88 4 4.13 4.25
Di chuyển ngang 3m96 nhặt cầu
30 quả (s) 53.62 55.7 57.78 59.86 61.94 64.02 66.1 68.18 70.26 72.34

Di chuyển dọc sân lên xuống 20s
(lần) 14.9 14.49 14.07 13.65 13.24 12.82 12.4 11.99 11.57 11.15

Di chuyển ngang sân đỡ cầu
bằng mu bàn chân 20s (lần) 10.86 10.55 10.25 9.95 9.64 9.34 9.04 8.73 8.43 8.13

Tấn công cầu cố định trên l ưới
(cúp cầu 2 đầu l ưới) 20s (lần) 7.66 7.45 7.23 7.02 6.8 6.59 6.38 6.16 5.95 5.73

Di chuyển dọc sân đỡ cầu bằng
mu bàn chân 20s (lần) 10.8 10.5 10.2 9.89 9.59 9.29 8.99 8.69 8.38 8.08

Di chuyển phát cầu từ 2 ô 20s (lần) 12.18 11.84 11.5 11.16 10.82 10.48 10.14 9.8 9.46 9.12
thống kê (ttính > tbảng ở ngưỡng xác xuất P < 0.05).
Như vậy, thành tích ở học kỳ sau cao hơn so với
học kỳ trước và sự khác biệt này cho thấy cần
thiết phải xây dựng các bộ tiêu chuẩn riêng biệt
theo từng học kỳ. 

2.2. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá khả
năng di chuyển trong Đá cầu cho đối tượng
nghiên cứu

Từ các kết quả lập test, chúng tôi tiến hành xây

dựng bảng tiêu chuẩn phân loại và bảng điểm theo
thang độ C cho từng test đã lựa chọn. Kết quả thu
được như trình bày từ bảng 1 đến bảng 4.

Để xác định điểm tổng hợp cho từng cá nhân,
chúng tôi xây dựng bảng tiêu chuẩn đánh giá
xếp loại tổng hợp trong đánh giá khả năng di
chuyển của nam sinh viên ngành GDTC theo 5
mức: Tốt, khá, trung bình, yếu và kém. Kết quả
thu được như trình bày ở bảng 5.
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Bảng 4. Bảng điểm đánh giá khả năng di chuyển trong Đá cầu của nam sinh viên Ngành

GDTC Trường ĐHSPHN - học kỳ V

Test
Điểm

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Chạy 30m XPC (s) 2.95 3.06 3.18 3.29 3.41 3.52 3.63 3.75 3.86 3.98

Di chuyển ngang 3m96 nhặt cầu 30
quả (s) 50.6652.6354.5956.5658.5260.4962.4664.4266.3968.35

Di chuyển dọc sân lên xuống 20s
(lần) 15.64 15.2 14.7614.3213.8913.4513.0112.5812.14 11.7

Di chuyển ngang sân đỡ cầu bằng
mu bàn chân 20s (lần) 11.6611.3311.0110.6810.3610.03 9.7 9.38 9.05 8.73

Tấn công cầu cố định trên l ưới (cúp
cầu 2 đầu l ưới) 20s (lần) 8.16 7.93 7.7 7.48 7.25 7.02 6.79 6.56 6.34 6.11

Di chuyển dọc sân đỡ cầu bằng mu
bàn chân 20s (lần) 11.3711.0510.7310.42 10.1 9.78 9.46 9.14 8.83 8.51

Di chuyển phát cầu từ 2 ô 20s (lần) 12.9412.5812.2211.8511.49 11.1310.7710.4110.04 9.68

Ghi chú: Để xếp loại tổng hợp khả năng di
chuyển cho phép sử dụng qui luật bù trừ, song
tổng điểm đạt được phải nằm trong khoảng xác
định của bảng phân loại tổng hợp (bảng 5) với
điều kiện có không quá 2 nội dung (test) nằm ở
mức độ yếu và kém.

Tiêu chuẩn đánh giá là những thông tin khoa
học cần thiết, là cơ sở cho giảng viên Khoa
GDTC xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp
nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo.

KEÁT LUAÄN
1. Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được hệ

thống 07 test đánh giá khả năng di chuyển
trong Đá cầu của nam sinh viên Ngành
GDTC Trường ĐHSPHN đảm bảo đủ phẩm
chất, phù hợp với nội dung và yêu cầu trong
chương trình giảng dạy.

2. Xây dựng được 02 bảng điểm, 02 bảng tiêu
chuẩn phân loại và 01 bảng điểm đánh giá tổng
hợp khả năng di chuyển trong Đá cầu theo từng
học kỳ của nam sinh viên Ngành GDTC Trường
ĐHSPHN. 
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Bảng 5. Tiêu chuẩn đánh giá xếp loại 
tổng hợp khả năng di chuyển 

trong môn Đá cầu của nam sinh viên
Ngành GDTC Trường ĐHSPHN

Xếp loại
Tổng điểm đạt được theo

học kỳ (tối đa là 70)

Học kỳ IV Học kỳ V
Tốt > 63 > 63
Khá 49 – 63 49 – 63

Trung bình 35 - 48 35 - 48
Yếu 21 - 34 21 - 34
Kém < 21 < 21




